
DANH SÁCH ID TEAMS MICROSOFT CỦA HỌC SINH

STT Họ tên Điện thoại Tên lớp Mật khẩu ID Teams Microsoft

1 Nguyễn Phúc Hoài An 0938386117 7/4 kimdong@123 hoaian81251@kimdongq5.edu.vn

2 Nguyễn Thiên An 0849717403 7/4 kimdong@123 thienan81295@kimdongq5.edu.vn

3 Trần Nguyễn Minh Anh 0933198068 7/4 kimdong@123 minhanh81340@kimdongq5.edu.vn

4 Châu Gia Bảo 0907121348 7/4 kimdong@123 giabao81297@kimdongq5.edu.vn

5 Lưu Trung Bảo 0902337933 7/4 kimdong@123 trungbao81253@kimdongq5.edu.vn

6 Ngô Gia Bảo 0934889049 7/4 kimdong@123 giabao81210@kimdongq5.edu.vn

7 Lưu Bảo Châu 0798770221 7/4 kimdong@123 baochau81298@kimdongq5.edu.vn

8 Huỳnh Quốc Cường 0386160268 7/4 kimdong@123 quoccuong81211@kimdongq5.edu.vn

9 Lao Vĩnh Đạt 0906099738 7/4 kimdong@123 vinhdat81300@kimdongq5.edu.vn

10 Nguyễn Thanh Đạt 0909397476 7/4 kimdong@123 thanhdat81473@kimdongq5.edu.vn

11 Trương Minh Đô 0772991310 7/4 kimdong@123 minhdo81213@kimdongq5.edu.vn

12 Nguyễn Tuấn Anh Đức 0909090419 7/4 kimdong@123 anhduc81387@kimdongq5.edu.vn

13 Hứa Nhã Hân 0908424682 7/4 kimdong@123 nhahan81260@kimdongq5.edu.vn

14 Phạm Lê Gia Huy 0903840588 7/4 kimdong@123 giahuy81761@kimdongq5.edu.vn

15 Trần Đức Huy 0934751616 7/4 kimdong@123 duchuy81351@kimdongq5.edu.vn

16 Đoàn Duy Hưng 0937912346 7/4 kimdong@123 duyhung81171@kimdongq5.edu.vn

17 Dương Vĩnh Khang 0983636693 7/4 kimdong@123 vinhkhang81308@kimdongq5.edu.vn

18 Hoàng Võ Duy Khang 0938079496 7/4 kimdong@123 duykhang81265@kimdongq5.edu.vn

19 Võ Văn Khang 0768806632 7/4 kimdong@123 vankhang81266@kimdongq5.edu.vn

20
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Kim
0902544068 7/4 kimdong@123 hoangkim81353@kimdongq5.edu.vn

21
Nguyễn Ngọc Thiên 

Kim
0908552231 7/4 kimdong@123 thienkim81225@kimdongq5.edu.vn

22 Võ Trần Kim Long 0907104436 7/4 kimdong@123 kimlong81358@kimdongq5.edu.vn

23 Quách Gia Lộc 0907361146 7/4 kimdong@123 gialoc81356@kimdongq5.edu.vn

24 Trịnh Tuyết Mai 0932749933 7/4 kimdong@123 tuyetmai81313@kimdongq5.edu.vn

25 Lý Chấn Nam 0945939485 7/4 kimdong@123 channam81183@kimdongq5.edu.vn

26 Nguyễn Kim Ngân 0931117738 7/4 kimdong@123 kimngan81445@kimdongq5.edu.vn

27 Nguyễn Lê Uyên Nhi 0906364790 7/4 kimdong@123 uyennhi81186@kimdongq5.edu.vn

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 0849819073 7/4 kimdong@123 yennhi81401@kimdongq5.edu.vn

29 Kim Thiệu Phong 0918030928 7/4 kimdong@123 thieuphong81276@kimdongq5.edu.vn

30
Nguyễn Ngọc Tú 

Phương
0909237552 7/4 kimdong@123 tuphuong81191@kimdongq5.edu.vn

31 Nguyễn Ngọc Phượng 0939037652 7/4 kimdong@123 ngocphuong81367@kimdongq5.edu.vn

32 Lưu Vĩnh Quang 0908131312 7/4 kimdong@123 vinhquang81407@kimdongq5.edu.vn

33 Nghê Phối Quân 0938300188 7/4 kimdong@123 phoiquan81404@kimdongq5.edu.vn

34 Lê Ngọc Quý 0908593600 7/4 kimdong@123 ngocquy81368@kimdongq5.edu.vn

35 Trần Văn Quyền 0909211580 7/4 kimdong@123 vanquyen81408@kimdongq5.edu.vn

36 Lê Hữu Tài 0934081079 7/4 kimdong@123 huutai81595@kimdongq5.edu.vn

37 Hồng Du Thanh 0939980809 7/4 kimdong@123 duthanh81282@kimdongq5.edu.vn

38 Mai Hồng Thi 0906343884 7/4 kimdong@123 hongthi81410@kimdongq5.edu.vn

39 Nguyễn Xuân Thuy 0902775303 7/4 kimdong@123 xuanthuy81243@kimdongq5.edu.vn

40 Nguyễn Thanh Thư 0398121080 7/4 kimdong@123 thanhthu81601@kimdongq5.edu.vn

41
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Trâm
0902663907 7/4 kimdong@123 ngoctram81197@kimdongq5.edu.vn

42 Đàm Mỹ Trinh 0772753824 7/4 kimdong@123 mytrinh81334@kimdongq5.edu.vn

43 Đỗ Hữu Tuấn 0901080581 7/4 kimdong@123 huutuan81249@kimdongq5.edu.vn

44 Trịnh Hàn Bảo Vy 0907676028 7/4 kimdong@123 baovy81205@kimdongq5.edu.vn

45 Võ Lê Như Ý 0903020081 7/4 kimdong@123 nhuy81293@kimdongq5.edu.vn


